
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210331-

0001

Nguyễn 

Thị Mai 
Sương 187632100 26/09/2014

Công an 

Nghệ An
13/04/1996

Xã Đại Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

công nghệ 

và thương 

mại Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5114 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210331-

0003

Nguyễn 

Thị Kim 
Tuyết 285159821 18/08/2014

Công an 

Bình 

Phước

20/12/1988

Xã Thiện Minh, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 5115 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

210331-

0004

Nguyễn 

Thị Xuân 
Lợi 241452861 16/06/2015

Công an 

Đắk Lắk
15/01/1995

Thị trấn Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

công nghệ 

và thương 

mại Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5116 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210331-

0006

Nguyễn 

Thế 
Anh 125683871 03/02/2016

Công an 

Bắc Ninh
16/12/1997

xã An Thịnh, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

cao đẳng 

dược Trung 

Ương-hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5117 Cấp mới

1.Hồ sơ đủ điều kiện ( 67 HS)

  a.Cấp mới ( 66 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

(Ban hành kèm Quyết định số  452  /QĐ-SYT   ngày   05   tháng    04     năm 2021)               


Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 93)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

5

000.00.1

2.H19-

210331-

0007

Nguyễn 

Vân 
Trâm 25062708 03/04/2009

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

13/08/1994

207, Phùng Văn 

Cung , phường 04, 

quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Y dược 

Hồng Đức

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5118 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

210331-

0009

Đỗ Hoàng Anh 271724991 25/11/2016
Công an 

Đồng Nai
27/07/1985

93/81/17a, khu phố 

8, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5119 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210331-

0015

Nguễn Thị 

Hồng 
Ngát 241565218 13/03/2012

Công an 

Đăk Lăk
26/09/1996

xã Ea Hu, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại việt sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5120 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210331-

0014

Phạm Thị Hương 285586241 01/08/2012

Công an 

Bình 

Phước

13/09/1996

xã Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại Việt Sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5121 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210331-

0016

Đặng Kim Oanh 79185000665 19/01/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

Dân Cư

18/09/1985

196/Quốc Lộ 1K, 

khu phố 1, , phường 

Linh Xuân, quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5122 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

210330-

0021

Nguyễn 

Hoàng Kiều 
My 272578692 21/01/2013

Công an 

Đồng Nai
30/03/1998

Ấp Bắc Sơn, xã 

Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5123 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

11

000.00.1

2.H19-

210330-

0022

Võ Thị 

Ngọc 
Cảnh 272694473 24/07/2014

Công an 

Đồng Nai
13/05/1998

Tổ 1B, ấp Vĩnh An, 

xã La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5124 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

210329-

0004

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Thu 271992001 21/02/2013

Công an 

Đồng Nai
29/09/1991

Ấp Vĩnh Tuy, xã 

Long Tân, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5125 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210329-

0007

Hoàng Thị Hoa 186357251 18/10/2010
Công an 

Nghệ An
25/09/1985

Ấp Bến Tràm, xã 

Cửa Dương, huyện 

Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp y 

dược Thăng 

Long

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5126 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210329-

0012

Nguyễn Thị Bình 187534684 23/05/2012
Công an 

Nghệ An
06/03/1995

xã Thanh An, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5127 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

210329-

0014

Phạm Thị 

Ngọc 
Diễm 281245383 25/11/2015

Công an 

Bình 

Dương

03/02/1981

NF2, khu phố 7, 

phường Chánh Phú 

Hòa, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5128 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210329-

0015

Đồng Thị Duyên 30183011049 09/05/2019

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/03/1983

20 Phan Thúc 

Duyện, phường 4, 

phường 04, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 5129 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

17

000.00.1

2.H19-

210329-

0016

Bùi Thị Linh 241595017 26/06/2018
Công an 

Đắk Lắk
16/08/1993

xã Ea Sô, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5130 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

210329-

0018

Hoàng 

Ngọc 
Châu 352213268 20/08/2020

Công an 

An Giang
31/12/1995

phường Châu Phú 

B, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dược Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 5131 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210329-

0019

Trần Thế Duy 215201108 17/02/2016
Công an 

Bình Định
04/02/1994

xã Ân Phong, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Âu việt

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5132 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

210329-

0020

Ngô Thị 

Sanh 
Lộc 215076033 14/06/2008

Công an 

Bình Định
17/05/1990

xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Bách việt

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5133 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210329-

0025

Vũ Minh Tiến 25568411 21/03/2012

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

03/09/1985

116/109/36 Thiên 

Phước , phường 09, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5134 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210329-

0026

Vũ thị 

Ngọc 
Diệp 36197002193 05/09/2017

Cục cảnh 

sát đăng ký 

quản lý cư 

trú và dữ 

liệu quốc 

gia về dân 

01/01/1997

E10/19N1 ấp 5A, 

xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5135 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

23

000.00.1

2.H19-

210329-

0027

Văn Lê 

Ngọc 
Khoa 261460449 17/05/2012

Công an 

Bình 

Thuận

20/06/1997

thị trấn Lạc Tánh, 

huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5136 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

210326-

0003

Trần cẩm Xíu 87185000783 01/10/2020

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/03/1985

15/8 Bùi Thị Xuân, 

phường 03, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại việt Sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5137 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

210326-

0004

Phan Ngọc 

Diễm 
Thảo 312138306 24/07/2017

Công an 

Tiền 

Giang

11/07/1991

Số 20/9 Nguyễn An 

Ninh, phường 8, 

thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5138 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

210326-

0005

Phạm Thị Trang 79176014289 25/09/2020

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/05/1976

U43 Cư Xá Vĩnh 

Hội, Bến Vân Đồn, 

phường 08, quận 4, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5139 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

210326-

0006

Phan Thị 

Thu 
Phương 25165011 18/08/2009

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

05/03/1990

xã Hà Thái, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5140 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

210326-

0009

Lê Thị Hồng 271898035 24/02/2017
Công an 

Đồng Nai
23/05/1965

6b, tổ 2, cư xá khu 

công nghiệp, khu 

phố 10, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng y 

dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5141 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

29

000.00.1

2.H19-

210326-

0011

Nguyễn Thị Tú 186418668 06/03/2015
Công an 

Nghệ An
13/08/1985

thị trấn Thanh 

Chương, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5142 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

210326-

0012

Nguyễn Thị Nga 187717528 17/06/2015
Công an 

Nghệ An
01/05/1999

xã Thanh Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5143 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

210326-

0013

Nguyễn 

Thị Huỳnh 
Châu 331724486 05/01/2015

Công an 

Vĩnh Long
19/02/1993

Ấp Phú An 2, xã 

Bình Hòa Phước, 

huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Đại học y 

dược Cần 

Thơ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5144 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

210326-

0014

Phạm Thị 

Mỹ 
Loan 215363765 11/08/2010

Công an 

Bình Định
20/06/1995

xã Mỹ Lợi, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Phương 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5145 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

210326-

0018

Nguyễn 

Tường 
Vi 272343399 11/08/2009

Công an 

Đồng Nai
23/06/1995

Tổ 14, ấp 1, xã 

Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 5146 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

210326-

0019

Huỳnh Thị 

Bích 
Liễu 272458610 08/08/2011

Công an 

Đồng Nai
29/10/1995

Ấp 3, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5147 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

35

000.00.1

2.H19-

210326-

0027

Lã Thị 

Thúy 
Loan 272596285 13/07/2013

Công an 

Đồng Nai
21/01/1998

125/6 ấp Tân Yên, 

xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc, Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5148 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

210325-

0001

Huỳnh Thị 

Kim 
Chi 321632319 25/11/2019

Công an 

Bến Tre
08/08/1982

50A, ấp Nhơn 

Nghĩa, xã Nhơn 

Thạnh, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Y 

Dược TP 

HCM

 Nhà thuốc 5149 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

210325-

0003

Bùi Thị 

Kim 
Liên 271768666 26/12/2013

Công an 

Đồng Nai
21/09/1988

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dược TP 

HCM

 Nhà thuốc 5150 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

210325-

0004

Đặng Thị 

Cẩm 
Tiên 272340634 20/07/2009

Công an 

Đồng Nai
23/08/1994

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5151 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

210325-

0006

Phạm Thị 

Thanh 
Trúc 261096587 23/05/2019

Công an 

Bình 

Thuận

03/07/1989

phường Phú Hài, 

thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

Dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5152 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

210325-

0010

Trần Thị 

Thanh 
Thúy 215252275 21/07/2008

Công an 

Bình Định
15/09/1993

xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng Y 

dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5153 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

41

000.00.1

2.H19-

210325-

0011

Thái Thiên Thanh 272413290 21/09/2013
Công an 

Đồng Nai
06/05/1995

Ấp 1, xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế

5154 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

210325-

0014

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Hân 272445857 18/12/2010

Công an 

Đồng Nai
08/01/1995

24/12 khu phố 2, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng Y 

Dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5155 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

210325-

0021

Lê Dược Hiền 225223966 04/07/2016

Công an 

Khánh 

Hòa

03/04/1982

Tổ 2, Thôn Võ 

Dõng, xã Vĩnh 

Trung, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng 

Đại Việt sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5156 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

210325-

0022

Lê Thị 

Kiều 
Oanh 272338969 16/06/2009

Công an 

Đồng Nai
23/03/1994

Ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5157 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

210325-

0025

Nguyễn 

Phúc 
Thịnh 271574350 06/03/2018

Công an 

Đồng Nai
03/10/1984

98/18/14, khu phố 

1, phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2007

Đại học Y 

dược TP 

HCM

 Nhà thuốc 5158 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

210324-

0009

NGUYỄN 

THỊ DUY 
LINH 271656618 08/11/2014

Công an 

Đồng Nai
07/07/1984

12/1/66C, tổ 35B, 

khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

Công 

thương Việt 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5159 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

47

000.00.1

2.H19-

210324-

0013

NÔNG 

THỊ TÚ 
HOÀI 272371282 03/03/2012

Công an 

Đồng Nai
17/07/1994

Tổ 1, khu phố Tân 

Lập, phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5160 Cấp mới

48

000.00.1

2.H19-

210324-

0014

nguyễn thị 

kiêm 
thùy 271603803 12/05/2011

Công an 

Đồng Nai
10/09/1985

318 Hồng Thập Tự, 

khu phố 5, phường 

Xuân Trung, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 5161 Cấp mới

49

000.00.1

2.H19-

210323-

0001

Trần Thị 

Thu 
Huyền 272441415 19/11/2010

Công an 

Đồng Nai
21/10/1996

Tổ 10, ấp 1, xã Trị 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5162 Cấp mới

50

000.00.1

2.H19-

210323-

0003

Trịnh 

ThịThủy 
Tiên 272477403 15/11/2018

Công an 

Đồng Nai
22/12/1994

C73/B3, tổ 25, khu 

phố 3, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5163 Cấp mới

51

000.00.1

2.H19-

210323-

0002

Trần Thị 

Khánh 
Linh 272399519 01/06/2010

Công an 

Đồng Nai
08/06/1995

G204A, Khu phố 7, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5164 cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

52

000.00.1

2.H19-

210323-

0006

Nguyễn Thị Mỵ 272357201 09/04/2012
Công an 

Đồng Nai
25/07/1992

Tổ 13, khu phố 2, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

danh hiệu 

cử nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng Y 

Dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5165 Cấp mới

53

000.00.1

2.H19-

210323-

0009

Lê Thị Mỹ Ngân 215326091 21/01/2020
Công an 

Lâm Đồng
19/12/1995

22 Trương Công 

Định, phường 1, 

thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5166 Cấp mới

54

000.00.1

2.H19-

210322-

0025

Lý Phương Mai 79185001348 07/03/2016

Cục cảnh 

sát đăng 

ký Quản 

Lý Cư 

TRú và 

Dữ Liệu 

Quốc Gia 

Về Dân 

Cư

29/06/1985

529 Phạm Văn Hai, 

phường 03, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5167 cấp mới

55

000.00.1

2.H19-

210323-

0011

Trần Thị 

Thanh 
Thùy 250995563 20/08/2011

Công an 

Lâm Đồng
14/01/1995

36 Châu Văn Liêm, 

tổ 7, phường Lộc 

Tiến, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5168 Cấp mới

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

56

000.00.1

2.H19-

210323-

0012

Phạm Thị 

Thu 
Huyền 273500570 02/05/2013

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

11/08/1994

Ấp Phú Hòa, xã 

Hòa Hiệp, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5169 Cấp mới

57

000.00.1

2.H19-

210323-

0013

Nguyễn 

Thị Thu 
Huỳnh 362198012 11/12/2010

Công an 

Cần Thơ
13/07/1986

300/59/6 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thuỷ, Thành phố 

Cần Thơ

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Đại học Y 

dược cần 

Thơ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5170 Cấp mới

58

000.00.1

2.H19-

210322-

0001

Nguyễn Thị Hoa 101316567 16/09/2014

Công an 

Quảng 

Ninh

21/02/1996

xã Kim Đức, thành 

phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

dược Trung 

Ương-Hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5171 Cấp mới

59

000.00.1

2.H19-

210322-

0002

Lê Thị Nụ 281061063 04/06/2011

Công an 

Bình 

Dương

28/08/1994

22 Thạch Lộc 57, 

khu phố 2, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

kinh tế kỹ 

thuật Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5172 Cấp mới

60

000.00.1

2.H19-

210322-

0007

Nguyễn 

Phạm Thùy 
Trang 272541404 21/07/2012

Công an 

Đồng Nai
02/08/1996

Tổ 2, ấp 5, xã Long 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5173 Cấp mới

11



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

61

000.00.1

2.H19-

210322-

0013

Trần Lê 

Thanh 
Vy 272487683 19/09/2019

Công an 

Đồng Nai
13/02/1995

6/12B khu phố 5, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5174 Cấp mới

62

000.00.1

2.H19-

210322-

0024

Nguyễn 

Thị Anh 
Đào 79189017561 15/06/2020

Cục Cảnh 

sát Quản 

Lý Hành 

Chính Về 

trật tự xã 

hội

02/10/1989

198/2/7 Quốc Lộ 

1K, khu phố 1, 

phường Linh Xuân, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5175 Cấp mới

63

000.00.1

2.H19-

210323-

0010

Ứng Thị 

Tuyết 
Mai 272789557 25/02/2016

Công an 

Đồng Nai
09/10/1998

74, Khu phố Tân 

Mai, phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng lê 

Quí Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5176 Cấp mới

64

000.00.1

2.H19-

210322-

0026

Nguyễn 

Minh 
Diệu 271701420 07/01/2017

Công an 

Đồng Nai
16/11/1987

15A/C tổ 25, khu 

phố 2, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5177 Cấp mới

65

000.00.1

2.H19-

210322-

0028

Huỳnh 

Nguyễn 

Thùy Tuyết 

Trâm 272542478 28/06/2012
Công an 

Đồng Nai
23/09/1996

Ấp 2, xã Tà Lài, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5178 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

66

000.00.1

2.H19-

210322-

0029

Phạm Thị Quỳnh 25540877 15/12/2011

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

30/04/1982

11/11 đường số 5, 

khu phố 3, phường 

Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng 

đại việt sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5179 Cấp mới

67

000.00.1

2.H19-

210326-

0032

Nguyễn 

Thị Bích 
Tuyết 272480967 02/07/2011

Công an 

Đồng Nai
26/07/1984

Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2008

Cao đẳng y 

tế Nghệ An

 Quầy thuốc, Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

208 cấp lại

b. Cấp lại (01 HS)

Tổng cộng:  67 Hồ Sơ (16 DSĐH, 30 DSCĐ, 15 DSTH, 06 DHCNTH)
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